PAGE  

	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


    Số: 19        /UBND - VP         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Hải Dương, ngày 05     tháng 3  năm 2014


BÁO CÁO

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng,
 chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hải Dương
    

Thực hiện Công văn số 125/VPQH-GS ngày 22/01/2014 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu trên địa bản tỉnh. UBND tỉnh Hải Dương xin báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH như sau:
I. VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. Việc ban hành chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình và văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh
Trong những năm vừa qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành các chương trình và văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu như sau:
- Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 25/8/2011của UBND tỉnh Hải Dương “Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hải Dương”.
- Kế hoạch số 2251/KH-UBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh Hải Dương “Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 – 2015”.   
- Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Hải Dương ”Về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2017 và định hướng đến năm 2025”.

- Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 26/8/2013 của Tỉnh uỷ Hải Dương về ”Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013-2020”;
2. Nhận xét, đánh giá việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, kế hoạch, chương trình về ứng phó với biến đổi khí hậu
- Về hiệu lực thực thi của văn bản: Các chương trình, văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu đã ban hành trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo hiệu lực thi hành của văn bản theo quy định.
- Về hình thức văn bản: Đảm bảo hình thức theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ “Về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính”.
- Về nội dung văn bản: Đảm bảo theo nội dung Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Công văn số 1273/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Về thẩm quyền ban hành văn bản: Phù hợp theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
II. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. Thực trạng tác động của biến đổi khí hậu đến địa phương

1.1. Một số tác động chính của biến đổi khí hậu liên quan đến địa bàn tỉnh Hải Dương có thể nêu ra như sau:

- Tác động của BĐKH đối với thiên tai, con người, cây trồng và vật nuôi, như làm tăng tần số, cường độ, tính biến động và tính cực đoan của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, tố, lốc..., các thiên tai liên quan đến nhiệt độ và mưa như thời tiết khô nóng, ngập lụt, ngập úng hay hạn hán, các dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm và trên cây trồng.

- Tác động của BĐKH đối với tài nguyên nước như chế độ mưa thay đổi có thể gây ngập lụt nghiêm trọng vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô, gây khó khăn cho việc cấp nước và tăng mâu thuẫn trong sử dụng nước.

- Tác động của BĐKH đối với nông nghiệp và an ninh lương thực, như tác động đến sinh trưởng, năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng, làm tăng nguy cơ lây lan sâu bệnh hại cây trồng, ảnh hưởng đến sinh sản, sinh trưởng của gia súc, gia cầm, làm tăng khả năng sinh bệnh, truyền dịch của gia súc, gia cầm, gây nguy cơ thu hẹp diện tích đất nông nghiệp. 

- Tác động của BĐKH đối với lâm nghiệp như tác động xấu đến rừng. Nhiệt độ và mức độ khô hạn gia tăng cũng làm tăng nguy cơ cháy rừng, phát triển sâu bệnh, dịch bệnh...

- Tác động của BĐKH đối với giao thông vận tải như tăng xói lở mặt và nền đường bộ, tăng nguy cơ xói lở và cạn kiệt các luồng giao thông đường thủy.

- Tác động của BĐKH đối với công nghiệp và xây dựng như phải đối mặt nhiều hơn với nguy cơ ngập lụt và thách thức trong tiêu thoát nước ở các đô thị lớn và xử lý nước thải nhiễm bẩn từ các khu công nghiệp.

- Tác động của BĐKH đối với sức khỏe con người như nhiệt độ tăng, tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người, dẫn đến gia tăng một số nguy cơ đối với tuổi già, người mắc bệnh tim mạch, bệnh thần kinh; Làm tăng khả năng xảy ra một số bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết, số lượng người bị bệnh nhiễm khuẩn dễ lây lan. Làm tăng số người chết do thiên tai; Tăng nghèo đói do giảm thu nhập, mất nhà cửa. Những đối tượng dễ bị tổn thương nhất là những nông dân nghèo, người già, trẻ em và phụ nữ.

- Tác động lớn đến đời sống dân cư, xã hội. Thay đổi phân bố dân cư, đô thị và các trung tâm, cơ sở kinh tế sẽ diễn ra sự dịch chuyển. Cuộc sống của người dân sẽ gặp nhiều xáo trộn lớn. An ninh quốc phòng sẽ phải đặt ra những vấn đề thích ứng với bối cảnh mới.

1.2. Đánh giá tác động của BĐKH đến các ngành, lĩnh vực chính

a) Tác động đến trồng trọt
- Ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng: sự phân bổ không đồng đều về lượng mưa trong mùa mưa, trong đó tập trung chủ yếu vào các tháng cao điểm trong mùa mưa; suy giảm và phân bố không đều lượng mưa trong mùa khô; nhiệt độ cực trị mùa đông và mùa hè đều có xu hướng tăng; số ngày nắng nóng (trên 350C) cũng sẽ tăng sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng. 

- Thu hẹp diện tích đất canh tác: lượng mưa tăng và tập trung chủ yếu trong mùa mưa sẽ dẫn đến úng, lụt, từ đó dẫn đến mất mùa, mất đất canh tác, thay đổi mùa vụ canh tác. Với sự gia tăng tần xuất và số lượng các hiện tượng cực đoan của thời tiết liên quan đến sự gia tăng lượng mưa trong giai đoạn 2011 – 2015, số lượng diện tích canh tác lúa và hoa màu bị ảnh hưởng từ các hiện tượng cực đoan của thời tiết sẽ gia tăng. Ngoài ra, việc xói lở bờ sông, bãi bồi cũng làm mất đất canh tác, đe dọa phá hủy các công trình đê kè, cầu cống ảnh hưởng đến nông nghiệp.

- Ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, gia tăng sâu bệnh trong sản xuất nông nghiệp: thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng lớn tới các công trình thủy lợi, tăng nguy cơ xói lở, bạc màu đất canh tác, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, năng suất cây trồng, gia tăng bệnh dịch, các giống cây trồng truyền thống có nguy cơ không thích nghi với nền nhiệt mới. 

b) Tác động đến chăn nuôi:

- Tác động từ các đợt rét đậm, rét hại: Mặc dù nhiệt độ trung bình được dự báo trong những năm tới sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, xu hướng tăng, giảm nhiệt độ của các tỉnh phía Bắc sẽ diễn ra bất thường do ảnh hưởng của chế độ gió mùa. Các tính toán cho thấy, mùa đông đã thay đổi nhiều so với những quy luật trước đây, trong đó các đợt không khí lạnh sẽ giảm nhưng sự khắc nghiệt sẽ tăng lên (số ngày và mức độ rét đậm sẽ có xu hướng tăng lên). Sự khắc nghiệt của thời tiết trong mùa đông sẽ ảnh hưởng mạnh đến ngành chăn nuôi của tỉnh. 

- Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ dịch bệnh: Với đặc điểm của thời tiết trong mùa đông là lạnh, hanh, khô sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bùng phát các dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm như dịch cúm H5N1 cho đàn gia cầm, dịch lở mồm long móng cho đàn gia súc.

- Ảnh hưởng của BĐKH đến tập quán chăn nuôi: Qua khảo sát thực tế cho thấy, ngành chăn nuôi của tỉnh Hải Dương chủ yếu là chăn nuôi theo các hộ cá thể, riêng lẻ. Do đó, cùng với sự gia tăng của các hiện tượng khắc nghiệt của thời tiết, tập quán chăn nuôi của người dân địa phương cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm tăng thiệt hại khi có thiên tai và dịch bệnh xảy ra.

- Ảnh hưởng từ sự gia tăng cường độ và tần suất các hiện tượng cực đoan: Trong điều kiện có BĐKH, các hiện tượng cực đoan liên quan đến thời tiết trên địa bàn tỉnh Hải Dương chủ yếu là ngập lụt, hạn hán. Bên cạnh đó, Hải Dương còn chịu ảnh hưởng từ các trận bão, áp thấp nhiệt đới từ biển Đông. Các hiện tượng cực đoan này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi: ngập lụt gây mất đất chăn nuôi, cuốn trôi gia súc và gia cầm,...

c) Tác động đến kinh tế - xã hội 

- Ảnh hưởng đến đời sống của người dân: Theo thống kê, trong những năm qua, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân: các công trình, điều kiện vệ sinh môi trường bị xuống cấp.

- Tác động đến chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo: Hải Dương hiện đang triển khai thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo trên 25 mô hình, dự án với 3.145 hộ với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng gồm: các dự án khuyến nông phát triển sản xuất và các dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề. Khi các hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra ảnh hưởng đến kinh tế, các nhóm này có nguy cơ bị ảnh hưởng tới các hoạt động gây ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu của các chương trình dự án này.

- Các nhóm dễ bị tổn thương (nông dân nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em): Hải Dương là một tỉnh đồng bằng với diện tích đất nông nghiệp lớn, do đó tỷ lệ người tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Do đó, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra, nhóm này là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

d) Tác động đến tài nguyên nước

Tài nguyên nước đang đứng trước nguy cơ suy giảm về số lượng và chất lượng do hạn hán kéo dài, mùa khô dài hơn mùa mưa, kết hợp sự chặn dòng của các đập thủy điện trên thượng nguồn. Khó khăn này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp (liên quan đến vấn đề bảo đảm an ninh lương thực), gây khó khăn nghiêm trọng cho cung cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, buộc phải có giải pháp ứng phó như: quy hoạch nguồn cấp nước mới an toàn, áp dụng các công nghệ xử lý nước tiên tiến hơn… do đó đòi hỏi chi phí cao hơn. Vì vậy, suy thoái tài nguyên nước sẽ tác động nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Trong những năm qua cùng với sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan, tài nguyên nước của tỉnh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ; Lưu lượng dòng chảy phân bố không đều trong năm, tập trung vào mùa mưa nên việc khai thác sử dụng cho sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn.

Thực tế cho thấy, nhu cầu nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội phía thượng nguồn của các hệ thống sông có xu hướng ngày càng cao. Điều đó đồng nghĩa với thực tế là dòng chảy phía dưới hạ du sẽ giảm dần. Kết hợp với nước biển dâng do biến đổi khí hậu, mặn có thể sẽ xâm nhập sâu hơn vào đất liền làm ảnh hưởng đến chất lượng nước và các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội và môi sinh.

Tình trạng thiếu nước, hạn hán vào mùa kiệt xảy ra thường xuyên và ở cấp độ tương đối nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Trong khi đó, rất nhiều hệ thống tưới và cấp nước ở phía hạ du đã được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng từ rất lâu. Đến nay, các hệ thống này đang trong quá trình được đầu tư nâng cấp. 

Nước biển được dự báo dâng cao trong tương lai sẽ tác động mạnh mẽ hơn đến nguồn nước trên các hệ thống sông, đồng thời gây ra nhiều rủi ro cho các đối tượng dùng nước trong khu vực.

Các đối tượng dùng nước trong khu vực bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, đô thị, công nghiệp, sinh hoạt nông thôn và môi trường. Trong đó, nước nông nghiệp (trồng trọt) chiếm phần lớn lượng nước được khai thác, sử dụng trong khu vực.
Ngoài ra, do đặc điểm của nền nông nghiệp lúa nước gây ô nhiễm do sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học ngày một tăng khó kiểm soát, ô nhiễm do nước thải thủy sản xả trực tiếp không qua xử lý nguồn nước. Hiểm họa do nước gây ra nhiều hơn và khủng khiếp hơn. 

Sự cạn kiệt của tài nguyên nước ngày càng tăng do dân số tăng, BĐKH, nạn phá rừng không kiểm soát được dẫn đến hiện tượng dòng chảy trên các sông ít, nguy cơ cạn kiệt tài nguyên nước. Đáng lo ngại hơn cả là việc khai thác khoáng sản cát trên các lưu vực sông diễn biến phức tạp khó kiểm soát làm cho chất lượng nước ngày càng xấu đi.

Sông ngòi Hải Dương khu vực hạ lưu sông Thái Bình, sông Luộc chịu ảnh hưởng khá mạnh của thủy triều. Các khu vực hạ lưu như Nhị Chiểu (Kinh Môn); Nguyên Giáp (Tứ Kỳ), Thanh Hồng, Thanh Cường (Thanh Hà), Đại Đức, Đồng Gia (Kim Thành) có nguy cơ bị nước mặn xâm nhập. Thời kỳ xâm nhập mặn vào cuối tháng II đầu tháng III.

e) Tác động đến công nghiệp 

- Ảnh hưởng đến các vùng nguyên liệu: là đầu vào cho các cơ sở chế biến nông sản: với tác động của thay đổi nhiệt độ và lượng mưa như đã phân tích ở trên, chất lượng và năng suất cây trồng sẽ bị suy giảm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến nông sản như: sản xuất đình trệ, suy giảm uy tín thương hiệu do chất lượng suy giảm.

- Ảnh hưởng đến các khu khai thác tài nguyên khoáng sản: các khu vực khai thác và chế biến khoáng sản thường tập trung tại các khu vực hiểm trở dễ bị tác động bất lợi từ các hiện tượng cực đoan của thời tiết. Do đó, khi gia tăng các hiện tượng cực đoan của thời tiết do BĐKH, sản xuất của các cơ sở này sẽ bị tác động lớn: vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm bị đình trệ do các tuyến đường vận chuyển bị sạt lở, tăng rủi ro nguy hiểm trong khai thác (sập đá, trượt lở đất). 

- Ảnh hưởng do các tuyến giao thông bị phá hủy: các tuyến đường giao thông của tỉnh Hải Dương được đánh giá là có nguy cơ chịu ảnh hưởng xấu từ các hiện tượng thời tiết cực đoan, chủ yếu bị sạt lở do ngập lụt, sạt lở đất. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất (vận chuyển nguyên nhiên liệu) cũng như tiêu thụ hàng hóa trong tỉnh. 

Trong thời gian tới, định hướng quy hoạch sử dụng đất công nghiệp thích nghi với BĐKH theo các vùng trên toàn tỉnh theo hướng Quy hoạch sử dụng đất cho phát triển công nghiệp một cách hợp lý có tính đến bảo vệ môi trường, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu của vùng và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.

g) Tác động đến môi trường 

Trên địa bàn Hải Dương đang có khoảng trên 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động và khoảng hơn 50.000 các cơ sở kinh doanh thương mại, khách sạn, nhà hàng. Theo thống kê chưa đầy đủ tại 230 cơ sở công nghiệp trên địa bàn thì lượng chất thải nguy hại là 324 tấn/tháng; lượng chất thải rắn thông thường tại các cơ sở khác khoảng 104 nghìn tấn/tháng; khu vực nông thôn khoảng 200 nghìn tấn/tháng; rác thải y tế khoảng 20,1 tấn/tháng. Phần lớn các rác thải nguy hại đã được thu gom nhưng các loại rác thải nông thôn thì mới đạt trên 50%. Trong số 21 bệnh viện thì đã có 19 bệnh viện trang bị lò đốt rác thải y tế, tuy nhiên tình trạng không vận hành thường xuyên hoặc vận hành nhưng không hiệu quả vẫn còn diễn ra. Một phần rác thải y tế và phần tro của lò đốt không được thu gom, lưu trữ mà đổ thải hoặc chôn lấp ngay trong khuôn viên của bệnh viện, gây mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường đất, nước và ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân khu vực xung quanh.

Với tốc độ gia tăng dân số và phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng, tỷ lệ các chất thải nói chung và các chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương ngày càng gia tăng. Đây sẽ là một trong những áp lực đối với quy hoạch môi trường của Tỉnh, đặc biệt là quy hoạch các bãi chôn lấp và xử lý chất thải nói chung và các khu xử lý chất thải nguy hại. Trong điều kiện BĐKH, các hiện tượng cực đoan của thời tiết như mưa lớn, lũ lụt, ngập úng sẽ gây ra các rủi ro đối với các khu chôn lấp và xử lý chất thải, đặc biệt đối với các khu xử lý chất thải của các khu công nghiệp. Khi đó, các khu xử lý và chôn lấp chất thải sinh hoạt, các khu xử lý chất thải của các khu công nghiệp sẽ có nguy cơ bị cuốn trôi gây ảnh hưởng lớn đến môi trường.
2. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND các cấp về ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương
2.1. Việc chỉ đạo điều hành của UBND các cấp
Để cụ thể hoá sự chỉ đạo của trung ương về ứng phó với biến đổi khí hậu, Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Chương trình hành động ”Về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013-2020”; UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành: Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 25/8/2011“Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hải Dương”; Kế hoạch số 2251/KH-UBND ngày 18/10/2012 “Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2015” và Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 ”Về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2017 và định hướng đến năm 2025”. Trong các chương trình và kế hoạch đã nêu rõ những nội dung công việc cần thực hiện cũng như sự tham gia của các cấp, các ngành về sự chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
2.2. Kết quả triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh
- UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2017 và định hướng đến năm 2025.
- Trung tâm Khí tượng thuỷ văn, các trạm khí tượng, trạm thuỷ văn trên địa bàn tỉnh đã từng bước được đầu tư, nâng cấp, hoạt động ổn định và thực hiện công tác quan trắc, dự báo và nhận định về khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; đã huy động tốt nguồn lực tại chỗ, tranh thủ sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai.
2.3. Nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu
Đã ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách cho các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học và công nghệ về biến đổi khí hậu. Tổng kinh phí từ ngân sách đã chi cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2010 đến năm 2013 là 211.498.000.000đ, trong đó ngân sách địa phương là 211.198.000.000đ, ngân sách Trung ương là 300.000.000đ.

2.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu
- Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu được thực hiện nhân ngày Khí tượng thế giới, ngày nước thế giới và ngày Môi trường thế giới, chiến dịch Giờ trái đất và được đưa lên các chuyên mục trên đài phát thanh và truyền hình của tỉnh.

- Đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết TW7, khoá XI và Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 26/8/2013 của Tỉnh uỷ.
2.5. Việc phát triển và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng phó với biến đổi khí hậu
Từ năm 2008 đến hết năm 2013 đã thực hiện các dự án, đề án và đề tài khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm:
- Đề án : “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009 – 2013”. Từ năm 2009 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học đã thành lập được phòng Tiết kiệm năng lượng, trang bị 08 thiết bị kiểm toán chuyên dùng để thực hiện kiểm toán năng lượng. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp và hộ gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội thảo, hội nghị, tạp chí,v.v...  Kết quả từ năm 2009 đến 2013: Đề án đã tư vấn và hỗ trợ cho 18 doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng cho 25 doanh nghiệp. Tư vấn hỗ trợ cho 12 đơn vị, 87 hộ gia đình lắp đặt 100 bình nước nóng năng lượng mặt trời, 02 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời; tư vấn hỗ trợ 02 xã cải tạo hệ thống chiếu sáng ; các giải pháp thực hiện tiết kiệm được từ 10-20% chi phí năng lượng
- Đề tài: “Điều tra hệ sinh thái tự nhiên khu vực đầm hồ xã An Lạc huyện Chí Linh và xây dựng quy hoạch bảo vệ, phát triển hệ sinh thái, môi trường và di tích lịch sử phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương” do Uỷ ban nhân dân huyện Chí Linh phối hợpvới Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện năm 2008-2009 đã điều tra quần thể động thực vật ngoài thực địa với quy mô 139 ha đồi rừng và trang trại; 45,3 ha thuỷ vực lòng hồ và sông; 18 ha hồ An Bài; điều tra môi trường nước (các chỉ tiêu cần phân tích: Coli form, DO, BOD, COD, NO3, NH4, pH, PO4, Cl, Eh, Fe, As), môi trường đất (các chỉ tiêu phân tích: pH, CEC, N tổng số, P tổng số, K tổng số, OC (cacbon hữu cơ tổng số), Kali trao đổi (K+), Natri trao đổi (Na+), Canxi trao đổi (Ca++), Magie trao đổi (Mg++)


- Đề tài: “Khảo sát, đánh giá hiện trạng các loài sinh vật có giá trị bảo tồn nguồn gen và giá trị kinh tế ở hệ sinh thái tự nhiên vùng đồi núi thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương” do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì và thực hiện trong 02 năm 2011 – 2012 đã điều tra các loài động, thực vật có giá trị bảo tồn nguồn gien và giá trị kinh tế ở hệ sinh thái tự nhiên vùng đồi núi thị xã Chí Linh trên 1.216,91 ha rừng đặc dụng tại các xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Hưng Đạo, Lê Lợi, Hoàng Tiến, Văn An, An Lạc và phường Cộng Hoà thị xã Chí Linh với tổng số ô tiêu chuẩn điều tra là 240 ô và đánh giá thực trạng các loài động vật (thú, chim, bò sát, lưỡng cư, côn trùng, động vật thủy sinh) có giá trị bảo tồn nguồn gien và giá trị kinh tế; lập danh sách các loài động vật có giá trị bảo tồn nguồn gien và giá trị kinh tế; đánh giá các yếu tố sinh thái tác động đến hiện trạng các loài động vật có giá trị bảo tồn nguồn gien và giá trị kinh tế trong khu vực nghiên cứu.
- Đề tài: “Sản xuất thử giống Thanh Long ruột đỏ tại tỉnh Hải Dương” do Trung tâm Ứng dụng TBKH tỉnh Hải Dương trổng thử nghiệm trên vùng đất đồi thuộc xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh từ năm 2010 đến 2012 đã kết luận giống Thanh long ruột đỏ thích nghi tốt và có khả năng mở rộng trên địa bàn thị xã Chí Linh. Thực tế cho thấy, sau khi đề tài kết thúc, trong 2 năm 2012 -2013 đã có nhiều hộ dân tự tìm hiểu và trồng giống này.
- Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh một số giống cây ăn quả năng suất, chất lượng góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương” đã hỗ trợ người dân thị xã Chí Linh mở rộng thêm 04 ha thanh long ruột đỏ.

- Đề tài: “Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương thực hiện trong 3 năm từ 2010-2012 đã tiếp thu công nghệ duy trì và nhân các dòng lúa bố mẹ tổ hợp lai 3 dòng Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 kháng bạc lá của Viện nghiên cứu lúa thuộc trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sau 3 năm thực hiện đề tài đã xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa Bắc thơm số 7 và Bắc ưu 253 tại một số địa phương trong tỉnh với quy mô 73 ha.

- Đề tài: “Tuyển chọn và phát triển một số giống lúa chất lượng cao, kháng rầy trên địa bàn tỉnh Hải Dương” do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chủ trì và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần thực hiện trong 2 năm 2011 – 2012 đã tiến hành điều tra hiện trạng, khả năng gây hại của rầy nâu trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong 2 vụ lúa gần nhất với thời điểm điều tra đồng thời khảo nghiệm một số giống lúa có khả năng kháng rầy trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau 02 năm thử nghiệm và xây dựng mô hình canh tác, đề tài đã kết luận được 02 giống lúa có khả năng kháng rầy tốt trên địa bàn tỉnh Hải Dương là PC10-2, P376.

- Đề tài: “Đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả của các hồ chứa nước thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương” do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thực hiện trong năm 2013 đã khảo sát, đánh giá hiện trạng của 70 hồ đập trên địa bàn thị xã Chí Linh và tính toán các yếu tố khí tượng, thủy văn, thủy nông phục vụ lập quy trình vận hành điều tiết 04 hồ chứa (hồ Phú Lợi, Bến Tắm, Láng Trẽ, Suối Găng); xác định các chỉ tiêu đánh giá toàn diện hiệu quả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ của hệ thống các hồ chứa để đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình để nâng cao hiệu quả hoạt động của hồ chứa và xây dựng dự thảo quy định bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các hồ chứa.

- Đề tài:  “Điều tra đánh giá các yếu tố gây sự suy thoái ô nhiễm tài nguyên nước dưới đất, đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương” do Hội Địa chất tỉnh Hải Dương đang thực hiện trong năm 2013. Đề tài đã khảo sát 700km2 chia thành 3 khoảnh, mỗi khoảnh đặc trưng cho các nhóm yếu tố gây suy thoái ô nhiễm để đánh giá mức độ cạn kiệt, sự ô nhiễm nguồn nước dưới đất và nguyên nhân,…; đề xuất một số giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ở tỉnh Hải Dương; lập các bản đồ mặt cắt về tài nguyên nước dưới đất và các yếu tố gây suy thoái tài nguyên nước dưới đất quy mô 15 bản mỗi loại.
- Đề tài: “Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước và đánh giá khả năng tiếp nhận ô nhiễm môi trường của các nhánh sông chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương” do Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thực hiện năm 2011 – 2012 đã khảo sát, thu thập thông tin tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh và hiện trạng các hoạt động sản xuất và sinh hoạt có ảnh hưởng đến chất lượng môi trường hệ thống sông chính của Hải Dương; đo đạc, quan trắc và phân tích đánh giá hiện trạng môi trường nước trên các nhánh sông lựa chọn; nghiên cứu áp dụng bộ chỉ số chất lượng nước phù hợp với điều kiện địa phương; đánh giá khả năng chịu tải của từng nhánh sông và xây dựng bản đồ chuyên đề để đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường trên các nhánh sông lựa chọn.

- Đề tài: “Nghiên cứu sử dụng sinh vật chỉ thị đánh giá, giám sát chất lượng môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước” do Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Hải Dương thực hiện năm 2009-2010  đã thu thập tổng hợp các tài liệu đã có, đã công bố liên quan đến sinh vật chỉ thị ở các thuỷ vực nước ngọt trong nước và trên thế giới, tình hình nuôi trồng thuỷ sản ở tỉnh Hải Dương; điều tra khảo sát hiện trường 6 đợt quan trắc môi trường nước tại các vùng nuôi thuỷ sản tập trung của huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Ninh Giang và huyện Kinh Môn, 02 đợt quan trắc môi trường liên tục tại 01 thuỷ vực nuôi điển hình nước ngọt.
3. Nhận xét đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu

3.1. Những kết quả đã đạt được
- Nhận thức về biến đổi khí hậu đã có những bước chuyển biến tích cực, bước đầu các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể và người dân đã quan tâm đến biến đổi khí hậu và các tác động của biến đổi khí hậu. 

- Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đã được tăng cường, phù hợp với bối cảnh và điều kiện của tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu của cả nước và của toàn cầu.
3.2. Những hạn chế, yếu kém
- Việc triển khai các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu mới chỉ được triển khai bước đầu, còn nhiều lúng túng và bị động.

- Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân vẫn chưa nhận thức rõ được tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành mình và địa phương mình.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.
3.3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
a) Nguyên nhân khách quan

- Việc phân công nghiệm vụ về lĩnh vực biến đổi khí hậu chưa đồng bộ, chưa kịp thời, còn có sự chồng chéo, thường xuyên có thay đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, hệ thống bộ máy quản lý nhà nước phân định chưa rõ; các tài liệu điều tra cơ bản về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh còn thiếu; trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ;
- Biến đổi khí hậu là vấn đề mới, nhiều nội dung và biện pháp ứng phó chưa được kiểm nghiệm qua thực tiễn dẫn đến gây khó khăn cho công tác dự báo và phóng tránh.

- Một bộ phân nhân dân và các cấp, các ngành chưa nhận thức và coi trọng đúng mức về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; còn coi đây không phải là việc của ngành mình, địa phương mình.
- Một số chính sách của Nhà nước liên quan đến biến đổi khí hậu do được đề cập trong nhiều văn bản chuyên ngành, trong các thời kỳ khác nhau, nên còn thiếu tính đồng bộ, toàn diện, thậm chí chồng chéo và chỉ chú trọng công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, chưa đề cập đúng mức tới chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Công tác nghiên cứu cơ bản về biến đổi khí hậu chưa được quan tâm đúng mức.
- Hệ thống mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn, giám sát khí hậu còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu. Mạng lưới các tổ chức, đơn vị nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ về biến đổi khí hậu chưa được hình thành hoặc đã có nhưng còn yếu, chưa phát huy tác dụng.
b) Nguyên nhân chủ quan

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu chưa được thường xuyên, sâu rộng.
- Việc tham mưu ban hành văn bản quy định cụ thể về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. 
- Chưa có quy định chung về sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; sự phối kết hợp giữa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ. Một nguyên nhân không kém phần quan trọng là ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế: không chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật.
- Kinh phí đầu tư cho việc điều tra cơ bản về ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Bộ máy quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn tuy đã được kiện toàn, nhưng còn thiếu về số lượng và chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Sự phối kết hợp giữa các cấp, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có nơi, có lúc còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.
III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
1. Đề xuất các giải pháp
1.1. Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách
- Đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các thể chế và chính sách pháp luật liên quan đến việc ứng phó với biến đổi khí hậu, mà cụ thể là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, chặt chẽ và có hệ thống về lĩnh vực này.
- Hoàn thiện và kiện toàn bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai từ trung ương tới địa phương.
- Có cơ chế chính sách ưu đãi đối với những ngành, lĩnh vực, các tổ chức và cá nhân triển khai các chương trình mục tiêu về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
- Có chính sách hỗ trợ các ngành, lĩnh vực và địa phương bị ảnh hưởng nhiều của biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
1.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện

- Tuyên truyền sâu, rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
- Ban hành kịp thời các văn bản (Chỉ thị, Nghị quyết,...) nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
- Cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa Trung ương và địa phương cũng như giũa các cấp, các ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
1.3. Nhóm giải pháp về nguồn lực

- Chú trọng đào tạo cán bộ về lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
- Quan tâm và bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và kinh phí từ các nguồn khác cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

- Huy động đa dạng các nguồn lực cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

- Khuyến khích toàn dân tham gia vào công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
2. Kiến nghị
2.1. Kiến nghị với Quốc hội
Sớm ban hành Luật về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai nhằm tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực này
2.2. Kiến nghị với Chính phủ

- Tiếp tục đầu tư kinh phí cho Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã được ban hành theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đáp ứng công tác quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
2.3. Kiến nghị với các Bộ, ngành có liên quan

- Quan tâm, tạo điều kiện cho các địa phương được tiếp cận với các chương trình, dự án quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
- Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại các địa phương
Vậy UBND tỉnh báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hải Dương./. 
	Nơi nhận:
- Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VP; Ô. Đông (10b)
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